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Pháp luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng: 

 
Một số điểm nổi bật của 

Nghị định mới về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng 
 

Ngày 16/5/2024, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP (“Nghị định 

55”) quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng số 

19/2023/QH15 được Quốc hội 

thông qua ngày 20/06/2023 

(“Luật BVQLNTD 2023”). Nghị 

định 55 có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/07/2024 và sẽ thay thế Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ, được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ (gọi chung là 

“Nghị định 99”) hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 

59/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (“Luật BVQLNTD 2010”). 

 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ tóm tắt một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 55 khi 

so sánh với pháp luật hiện hành như sau: 

 

1. Một số khái niệm mới 

 

a. Khái niệm “Người Có Ảnh hưởng” 

 

Luật BVQLNTD 2023 định nghĩa “Người Có Ảnh hưởng” là chuyên gia, người có uy 

tín, người được xã hội chú ý trong lĩnh vực, ngành, nghề cụ thể theo quy định của 

Chính phủ. 

 

Nghị định 55 đã quy định cụ thể ba trường hợp sau được xem là “Người Có Ảnh 

hưởng”: 

 

i. Người có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực, ngành nghề cụ 

thể, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận; 

ii. Người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp, có uy tín trong xã hội, lĩnh vực, 

ngành nghề cụ thể, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận; 

iii. Người được xã hội chú ý, có lượng người quan tâm, theo dõi đáng kể trên 

phương tiện truyền thông hoặc có tài khoản có đủ điều kiện tham gia các 

chương trình quảng cáo, kinh doanh trên các nền tảng số. 
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Theo quy định của Luật BVQLNTD 2023, nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh tài trợ 

cho các đối tượng nêu trên để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người 

này nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích việc mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ của mình, thì không chỉ tổ chức, cá nhân kinh doanh mà còn cả Người Có 

Ảnh hưởng đều phải có trách nhiệm công khai, thông báo trước cho người tiêu dùng 

(“NTD”) về việc tài trợ đó. 

 

b. Khái niệm “Nền tảng Số Lớn” 

 

Nghị định 55 đã đưa ra các tiêu chí cụ thể để xác định Nền tảng Số Lớn được quy định 

tại Luật BVQLNTD 2023. Theo đó, nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử được thiết 

lập, vận hành để phục vụ hoạt động kinh doanh trên không gian mạng sẽ được xem là 

Nền Tảng Số Lớn nếu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

 

i. Có từ 3.000.000 tài khoản người sử dụng hoạt động hằng năm tại Việt Nam 

trở lên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; hoặc 

ii. Là nền tảng số trung gian quy mô lớn, rất lớn phục vụ giao dịch điện tử theo 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

 

Theo Nghị định 55, nếu nền tảng số đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên, tổ chức 

thiết lập, vận hành Nền tảng Số Lớn sẽ có các nghĩa vụ:  

 

i. công khai tiêu chí xác định ưu tiên hiển thị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (nếu 

có chức năng tìm kiếm), và trường hợp nội dung hiển thị là nội dung có thu 

phí hoặc được tài trợ thì phải công khai tại kết quả tìm kiếm sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ. Việc xây dựng và công bố áp dụng các tiêu chí để xác định việc 

ưu tiên hiển thị sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ khi sử dụng chức năng tìm kiếm 

phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;  

ii. duy trì tài khoản báo cáo trực tuyến và cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (các thông tin có thể bị yêu cầu cung 

cấp bao gồm: việc thiết lập kho lưu trữ quảng cáo có sử dụng thuật toán để 

hướng đến NTD, việc kiểm duyệt nội dung, việc loại bỏ các phản hồi, đánh 

giá về tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ…); và 

iii. Cung cấp thông tin, dữ liệu nói tại điểm i và ii nêu trên, bằng hình thức trực 

tuyến đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ 

quyền lợi NTD thuộc Bộ Công Thương (nghĩa là Ủy ban Cạnh tranh Quốc 

gia (“UBCTQG”)) trong thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ ngày được yêu 

cầu báo cáo và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, toàn vẹn của 

thông tin, dữ liệu được cung cấp và tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

NTD của thông tin, dữ liệu. 

 

2. Hợp đồng Theo Mẫu (“HĐTM”), Điều kiện Giao dịch Chung (“ĐKGDC”) 

 

a. Hình thức HĐTM, ĐKGDC: 

 

Hợp đồng giao kết với NTD, HĐTM, ĐKGDC phải đáp ứng đủ các yêu cầu luật định 

mà Nghị định 55 đã quy định hợp lý hơn, trong đó: 
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i. Yêu cầu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt của Nghị định 99 được giữ nguyên, 

tuy nhiên nay các bên có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng khác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 23 của Luật BVQLNTD 2023. 

ii. Yêu cầu cỡ chữ nhỏ nhất là 12 chỉ còn bắt buộc trong trường hợp giao kết bằng 

văn bản giấy và được hướng dẫn chi tiết hơn là theo loại chữ Times New 

Roman hoặc kích cỡ tương đương. 

 

b. Đăng ký HĐTM, ĐKGDC 

 

i. Thời điểm 

đăng ký: 

 

Nghị định 55 

giữ nguyên 

quy định trước 

khi sử dụng 

HĐTM, 

ĐKGDC 

thuộc Danh 

mục sản 

phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ 

phải đăng ký 

do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành, sửa đổi để giao kết với NTD, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

phải thực hiện việc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

NTD theo quy định; nhưng bổ sung: 

 

 HĐTM, ĐKGDC chỉ được sử dụng để giao kết hoặc áp dụng đối với 

NTD khi việc đăng ký được hoàn thành; và 

 Trường hợp NTD thanh toán trước khi giao kết HĐTM/ĐKGDC hoặc 

thực hiện việc đặt cọc, ký quỹ, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ khác liên quan đến việc giao kết HĐTM/ĐKGDC thì tổ chức, cá 

nhân kinh doanh phải hoàn thành việc đăng ký và công khai 

HĐTM/ĐKGDC trước khi thực hiện việc thanh toán hoặc các biện 

pháp nêu trên. 

 

ii. Các nghĩa vụ sau đăng ký: 

  

Theo Nghị định 55, tổ chức, cá nhân kinh doanh có HĐTM/ĐKGDC thuộc 

diện phải đăng ký có thêm một số nghĩa vụ mới sau đăng ký HĐTM/ĐKGDC 

như: 

 

 Niêm yết công khai thông báo hoàn thành đăng ký và bản 

HĐTM/ĐKGDC đã hoàn thành đăng ký ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, 
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địa điểm kinh doanh và đăng tải trên cổng thông tin điện tử, phần mềm 

ứng dụng (nếu có) trong toàn bộ thời gian áp dụng bản 

HĐTM/ĐKGDC đó; 

 Gửi báo cáo tình hình đăng ký và áp dụng HĐTM/ĐKGDC tới cơ quan 

có thẩm quyền trước ngày 31/01 hàng năm. Báo cáo được lập theo Mẫu 

số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 55. 

 

iii. Hủy bỏ, sửa đổi HĐTM/ĐKGDC đã được đăng ký: 

 

Chúng tôi lưu ý rằng theo Nghị định 55, sau khi hoàn thành đăng ký, 

HĐTM/ĐKGDC vẫn có thể bị cơ quan Nhà nước tự mình hoặc theo đề nghị 

của NTD hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD yêu cầu hủy bỏ 

hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần vào bất cứ lúc nào nếu phát hiện 

HĐTM/ĐKGDC vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD, và tổ chức, cá 

nhân kinh doanh sẽ phải: 

 

 sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

NTD, trừ trường hợp phức tạp thì được gia hạn thêm tối đa 90 ngày 

theo quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

NTD; 

 trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sửa đổi, 

hủy bỏ nội dung vi phạm nêu trên, công khai HĐTM/ĐKGDC đã sửa 

đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn 

thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên cổng thông tin điện 

tử, phần mềm ứng dụng (nếu có) và phải thông báo cho NTD đã giao 

kết hợp đồng để áp dụng ĐKGDC mới và giao kết lại HĐTM trong 

trường hợp NTD có yêu cầu; và 

 thực hiện đăng ký lại HĐM/ĐKGDC và công bố công khai sau khi 

hoàn thành thủ tục đăng ký lại như trường hợp đăng ký lần đầu. 

 

Đây là một điểm mới của Luật BVQLNTD 2023 và Nghị định 55. Theo quy định cũ 

tại Luật BVQLNTD 2010 và Nghị định 99, việc yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi 

HĐTM/ĐKGDC chỉ áp dụng đối với các HĐTM/ĐKGDC không phải đăng ký.   

 

3. Xử lý Sản phẩm, Hàng hóa Có Khuyết tật (“SPKT”) 

 

a. Ngừng cung cấp SPKT 

 

Nghị định 55 quy định rõ thời hạn ngừng cung cấp SPKT; theo đó, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện ngay các biện 

pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp SPKT trên thị trường trong vòng 24 giờ kể từ 

thời điểm phát hiện ra SPKT hoặc nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước 

có thẩm quyền (thay vì “kịp thời” theo Luật BVQLNTD 2010); 
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b. Công khai về SPKT và việc thu hồi SPKT 

 

Trong thời hạn 03 

ngày làm việc đối 

với SPKT thuộc 

nhóm A (là sản 

phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây thiệt 

hại cho tính mạng, 

sức khỏe của 

NTD) hoặc 05 

ngày làm việc đối 

với SPKT thuộc 

nhóm B (là sản 

phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây thiệt 

hại cho tài sản của NTD) kể từ thời điểm phát hiện ra SPKT hoặc nhận được yêu cầu 

thu hồi của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

phải tiến hành các trách nhiệm công khai, thông báo công khai về SPKT và việc thu 

hồi sản phẩm, hàng hóa đó theo quy định của Luật BVQLNTD 2023. Trường hợp 

pháp luật có quy định khác về thời hạn tiến hành các trách nhiệm công khai, thông 

báo công khai về SPKT và việc thu hồi SPKT đó thì tổ chức, cá nhân kinh doanh thực 

hiện việc công khai, thông báo công khai về SPKT và việc thu hồi SPKT đó theo thời 

hạn quy định của pháp luật khác. 

 

c. Báo cáo việc thu hồi SPKT 

 

Trước khi tiến hành và trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc việc thu hồi SPKT hoặc kể từ ngày nhận được 

yêu cầu báo cáo của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD và cơ quan 

quản lý Nhà nước có liên quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải gửi báo cáo lần lượt 

theo mẫu số 8 và mẫu số 9 kèm theo Nghị định 55 đến cơ quan quản lý Nhà nước về 

bảo vệ quyền lợi NTD và cơ quan quản lý nhà nước liên quan (Luật BVQLNTD 2010 

không yêu cầu báo cáo trước khi tiến hành mà chỉ cần báo cáo kết quả sau khi hoàn 

thành việc thu hồi SPKT và cũng không quy định mẫu báo cáo cũng như thời hạn phải 

nộp báo cáo). 

 

Ngoài ra, trong trường hợp việc thu hồi SPKT được tiến hành trên địa bàn từ 02 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải gửi báo 

cáo việc thu hồi cho UBCTQG và cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan ở Trung 

ương để kiểm tra, theo dõi giống như quy định tại Luật BVQLNTD 2010; đồng thời 

cho cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD cấp tỉnh (nghĩa là Sở Công 

Thương) và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi để các cơ quan này 

phối hợp kiểm tra, theo dõi việc thu hồi tại địa phương. 

 

d. Xác định cụ thể nhóm SPKT 
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Theo Nghị định 55, chương trình thu hồi SPKT theo quy định sẽ phụ thuộc vào việc 

xác định nhóm SPKT. Việc xác định cụ thể nhóm SPKT sẽ do tổ chức, cá nhân kinh 

doanh tự xác định chính xác nhóm SPKT và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. 

 

Việc xác định cụ thể nhóm SPKT có thể dựa trên một, hoặc một số căn cứ hoặc nguồn 

thông tin, dữ liệu sau: 

 

i. Thông báo, cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia và vùng 

lãnh thổ; 

ii. Thông báo, cảnh báo của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là quốc gia thành 

viên; 

iii. Bản án, quyết định của Tòa án; 

iv. Thông tin, cảnh báo từ các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành; 

v. Quyết định thu hồi SPKT của cơ quan có thẩm quyền vẫn còn hiệu lực; 

vi. Xác định về nhóm SPKT của tổ chức, cá nhân kinh doanh; 

vii. Các nguồn thông tin, dữ liệu khác mà cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ 

quyền lợi NTD, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan có thể chứng minh 

được tính xác thực hoặc có đủ cơ sở khoa học. 

 

Tuy nhiên, trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc xác định cụ thể nhóm SPKT của 

tổ chức, cá nhân kinh doanh là không phù hợp, cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ 

quyền lợi NTD, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan có quyền yêu cầu tổ chức, cá 

nhân kinh doanh điều chỉnh lại cho phù hợp để tiến hành trách nhiệm thu hồi SPKT 

theo đúng nhóm SPKT đã được xác định lại và theo đúng quy định của pháp luật. 

 

4. Quy trình Đổi, trả Sản phẩm, Hàng hóa, Dịch vụ trong Giao dịch Từ xa 

 

Nghị định 55 quy định những trách nhiệm mới của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong 

giao dịch từ xa; theo đó: 

 

a. Trường hợp các tổ chức, cá nhân này cung cấp thông tin về quy trình xử lý việc đổi, 

trả sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thì phải có các thông tin sau: 

 

i. Thời hạn cụ thể cho phép NTD được thực hiện đổi, trả; 

ii. Các bước và thời hạn thực hiện từng bước trong quy trình; 

iii. Thông tin liên hệ của bộ phận có trách nhiệm xử lý trong trường hợp NTD 

phản ánh, khiếu nại về việc thực hiện quy trình này. 

 

b. Trường hợp các tổ chức, cá nhân này cung cấp thông tin về quy trình tiếp nhận và giải 

quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của NTD thì phải có các thông tin sau: 

 

i. Phương thức tiếp nhận phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của NTD; 

ii. Các bước và thời hạn thực hiện từng bước trong quy trình; 

iii. Các trường hợp được ưu tiên tiếp nhận, giải quyết; 

iv. Hướng dẫn về thông tin, tài liệu cần cung cấp để phục vụ quá trình tiếp nhận, 

giải quyết (nếu có). 
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5. Công khai Thông tin Người bán hàng Online Vi phạm Quyền lợi NTD 

 

Nghị định 55 có quy định mới về việc công khai, gỡ bỏ thông tin cảnh báo NTD trong giao 

dịch trên không gian mạng. Cụ thể: 

 

a. Danh sách tổ 

chức, cá nhân kinh 

doanh trên không 

gian mạng có hành 

vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ 

quyền lợi NTD 

được công bố 

công khai trên 

phương tiện thông 

tin đại chúng, 

niêm yết tại trụ sở, 

đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử 

của bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong 30 ngày. 

 

b. Nội dung công bố công khai gồm: 

 

i. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD; 

ii. Hành vi, địa bàn vi phạm; 

iii. Cơ quan ban hành, số, ngày, tháng, năm quyết định xử lý vi phạm pháp luật 

về bảo vệ quyền lợi NTD./. 
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Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính 

 Quyết định số 1423/QĐ-BTC ngày 25/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Danh 

mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính được tiếp nhận, trả kết 

quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính và danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Tài chính không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính; 

 Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

 

Ngân hàng 

 Quyết định số 1119/QĐ-NHNN ngày 11/06/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động công nghệ 

thông tin ngân hàng thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Quyết định số 1118/QĐ-NHNN ngày 11/06/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán 

thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam; 

 Quyết định số 1117/QĐ-NHNN ngày 11/06/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động công nghệ 

thông tin ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Thông tư số 08/2024/TT-NHNN ngày 25/06/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân 

hàng Quốc gia; 

 Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/06/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về hoạt động đại lý thanh toán; 

 Thông tư số 06/2024/TT-NHNN ngày 18/06/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 

gặp khó khăn; 

 Thông tư số 05/2024/TT-NHNN ngày 07/06/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
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Nam ban hành. 

 

Thuế 

 Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 

theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/06/2024 của Quốc hội; 

 Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 17/06/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu 

thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; 

 Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/06/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá 

trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất trong năm 2024. 

 

Thương mại 

 Nghị định số 66/2024/NĐ-CP ngày 17/06/2024 quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo 

Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Thương mại tự do giữa 

Việt Nam - Liên minh châu Âu và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên hiệp 

Vương quốc Anh và Bắc Ai-len; 

 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/06/2024 về phát triển và quản lý chợ; 

 Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/06/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; 

 Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương 

mại và Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội; 

 Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 1372/QĐ-BCT ngày 05/06/2024 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục 

hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; 

 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BCT ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hợp 

nhất Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập 

khẩu Việt Nam - Lào; 

 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hợp 

nhất Thông tư về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 

- Ấn Độ; 

 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hợp 
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nhất Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế; 

 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hợp 

nhất Thông tư quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương 

nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. 

 

Lao động 

 Văn bản hợp nhất số 2651/VBHN-BLĐTBXH ngày 21/06/2024 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối 

với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

 Văn bản hợp nhất số 2650/VBHN-BLĐTBXH ngày 21/06/2024 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người 

quản lý, Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ; 

 Quyết định số 758/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III; 

 Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/06/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

 Quyết định số 727/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/06/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

 

Y tế 

 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BYT ngày 03/06/2024 của Bộ Y tế hợp nhất Nghị định về 

quản lý thiết bị y tế; 

 Quyết định số 1716/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Tài liệu hướng dẫn truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; 

 Quyết định số 1760/QĐ-BYT ngày 21/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường típ 1 ở trẻ em và 

thanh thiếu niên”; 

 Quyết định số 1705/QĐ-BYT ngày 18/06/2024 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 
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quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ; 

 Quyết định số 1651/QĐ-BYT ngày 13/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án dự 

phòng, phát hiện, quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính, hen phế quản và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2024-2025; 

 Quyết định số 1626/QĐ-BYT ngày 12/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyển, bảo quản và chăm sóc sau 

ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não; 

 Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 11/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung tại các Quyết định của Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An 

toàn thực phẩm và dinh dưỡng; 

 Quyết định số 1556/QĐ-BYT ngày 06/06/2024 của Bộ Y tế công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình; 

 Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 05/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BYT ngày 14/06/2024 của Bộ Y tế hợp nhất Thông tư quy 

định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; 

 Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục 

bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

 Thông tư số 09/2024/TT-BYT ngày 11/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các Danh 

mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được 

xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

 

Giáo dục 

 Quyết định số 1596/QĐ-BGDĐT ngày 07/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học; 

 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 10/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ 

thông; 

 Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân. 

 

Thông tin - Truyền thông 
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 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/06/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử; 

 Quyết định số 977/QĐ-BTTTT ngày 14/06/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt 

Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2035; 

 Quyết định số 134/QĐ-TANDTC ngày 03/06/2024 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 

ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác các phần mềm nội bộ dùng chung trong hệ 

thống Tòa án nhân dân. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTTTT ngày 21/06/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

 Văn bản hợp nhất số 2334/VBHN-BVHTTDL ngày 03/06/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hợp nhất Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh; 

 Quyết định số 509/QÐ-TTg ngày 13/06/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 11/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia 

đình cần số hóa theo yêu cầu quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi 

tiết một số điều của Luật Du lịch. 

 

Giao thông vận tải 

 Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội; 

 Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 28/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường 

bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 741/QĐ-BGTVT ngày 17/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1248/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
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của Khu Quản lý đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; 

 Quyết định số 740/QĐ-BGTVT ngày 17/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1255/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu 

Quản lý đường bộ I trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; 

 Quyết định số 739/QĐ-BGTVT ngày 17/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 1218/QĐ-BGTVT ngày 

23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam; 

 Quyết định số 738/QĐ-BGTVT ngày 17/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1246/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu 

Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; 

 Quyết định số 737/QĐ-BGTVT ngày 17/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu 

Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; 

 Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 14/06/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 

thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 

2004; 

 Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 14/06/2024 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố 

thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Thông tư số 28/2024/TT-BCA ngày 29/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 

phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 24/2023/TT-

BCA ngày 01/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số 

xe cơ giới; 

 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGTVT ngày 25/06/2024 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Thông tư quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển; 

 Thông tư số 22/2024/TT-BGTVT ngày 10/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển; 

 Thông tư số 20/2024/TT-BGTVT ngày 03/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy; 

 Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng 
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cho xe ô tô. 

 

Xây dựng 

 Quyết định số 608/QĐ-BXD ngày 26/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao cơ quan thực 

hiện thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng hạng I đã được Cục Công tác phía Nam cấp; 

 Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/06/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản 

xuất, kinh doanh. 

 

Bất động sản 

 Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 11/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội; 

 Thông tư số 42/2024/TT-BTC ngày 20/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chuẩn 

mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

 Quyết định số 560/QĐ-TTg ngày 25/06/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội 

đồng quốc gia về phát triển bền vững; 

 Quyết định số 1585/QĐ-BTNMT ngày 12/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg 

ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng 

Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 11/06/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế 

hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà 

kính được kiểm soát; 

 Quyết định số 1545/QĐ-BTNMT ngày 10/06/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 07/06/2024 về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội thực hiện nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

môi trường; 

 Quyết định số 1524/QĐ-BTNMT ngày 04/06/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm 
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vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Đất đai 

 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/06/204 của Chính phủ quy định về giá đất; 

 Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 21/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 

Nhân dân Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 07/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 

25/08/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn 

giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê 

đất có mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

 

Khoa học công nghệ 

 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN ngày 10/06/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ hợp 

nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 

 Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 05/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. 

 

Hành chính - Tư pháp 

 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/06/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Căn cước; 

 Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/06/2024 của Chính phủ quy định về chữ ký số chuyên 

dùng công vụ; 

 Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/06/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên 

thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai 

táng phí, tử tuất; 

 Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 21/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 14/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trong lĩnh 

vực luật sư, công chứng, trọng tài thương mại, thừa phát lại, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, 
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hòa giải thương mại, giám định tư pháp thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc Thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 11/06/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp; 

 Quyết định số 1079/QĐ-BTP ngày 11/06/2024 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

 Quyết định số 1078/QĐ-BTP ngày 11/06/2024 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tư pháp; 

 Quyết định số 185/QĐ-VKSTC ngày 10/06/2024 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc 

ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao; 

 Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 05/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

ban hành Quy chế hoạt động tạm thời hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 03/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản 

lý của Sở Nội vụ cần được số hóa; 

 Thông tư số 06/2024/TT-BTP ngày 19/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư 

pháp; 

 Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Thông tư 

số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử 

dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

 Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 19/06/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án 

Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch 

động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới và cam kết SPS trong khuôn khổ các 

Hiệp định thương mại tự do"; 

 Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 17/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
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 Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 12/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà 

Nội; 

 Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 07/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý 

Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 05/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý 

Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà 

Nội; 

 Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 04/06/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 

38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy 

trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1959/QĐ-BNN-LN ngày 25/06/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/06/2024 của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân 

dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. 

 

Đầu tư 

 Quyết định số 1351/QĐ-BKHĐT ngày 14/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 

vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

 Thông tư số 10/2024/TT-BKHĐT ngày 12/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 

15/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và 

lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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Văn bản khác 

 Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/06/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; 

 Nghị định số 67/2024/NĐ-CP ngày 25/06/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, 

trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định 

số 77/2020/NĐ-CP 01/07/2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong 

cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm 

soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động; 

 Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/06/2024 của Chính phủ sửa đổi Phụ lục Nghị định số 

94/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ 

quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình 

biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

 Quyết định số 1670/QĐ-BCT ngày 25/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Biểu giá 

chi phí tránh được năm 2024. 
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